
                        

THỜI KHOÁ BIỂU ONLINE K16CĐ/SEVT 

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 (Đợt tháng 6)  

- Lớp: K16CĐ-Điện  

- Số lượng sinh viên: 64 

- Thời gian học: - Ca 1: Từ 18h15-19h35 

                           - Ca 2: Từ 20h20-21h40. 

                           (Trong mỗi ca - học liên tục, không nghỉ giữa giờ) 

- Địa điểm dạy học : Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật: A2-201 

I. PHÂN CÔNG CBGD:  

   1. An toàn điện (2TC- 21 giờ- Học online 21 giờ -GALT)                                    GVGD: Nguyễn Hải Vân 

   2. Cung cấp điện  (3TC- 51 giờ - Học online 51 giờ -GALT)                                GVGD: Lê Thị Minh Nguyệt 

   3. Đồ án cung cấp điện   (2TC- 14 giờ - GALT)                                                     GVGD: BM Điện – Điện tử 

   4. Chính trị 1 (2TC- 23 giờ - Học online 23 giờ - GALT)                                       GVGD: Lê Thị Ánh 

II. LỊCH HỌC:  

1. Giai đoạn: từ ngày  28/6-02/7/2021 (1 tuần) 

     Thứ 

   Ca 
2 3 4 5 6 

Ca 1 (tiết 1, 2) Toán CN điện 

(Thi) 

Cơ sở KT điện 

(Thi) 

Tiếng Anh 2 

(Thi) 
Chính trị 1 Cung cấp điện 

Ca 2 (tiết 3, 4) Toán CN điện 

(Thi) 

Cơ sở KT điện 

(Thi) 

Tiếng Anh 2 

(Thi) 
Chính trị 1 Cung cấp điện 

2.  Giai đoạn: từ ngày 05/7-16/7/2021 (2 tuần) 

Thứ 

Ca 
2 3 4 5 6 

Ca 1 (tiết 1,2) Chính trị 1 Cung cấp điện An toàn điện Cung cấp điện Chính trị 1 

Ca 2 (tiết 3,4) Chính trị 1 Cung cấp điện An toàn điện Cung cấp điện Chính trị 1 

3.  Giai đoạn: từ ngày 19/7-06/8/2021/2021 (3 tuần) 

Thứ 

Ca 
2 3 4 5 6 

Ca 1 (tiết 1,2) Cung cấp điện An toàn điện Cung cấp điện Chính trị 1 Cung cấp điện 

Ca 2 (tiết 3,4) Cung cấp điện An toàn điện Cung cấp điện Chính trị 1 Cung cấp điện 
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4.  Giai đoạn: từ ngày 9/8/2021-20/8/2021 (2 tuần) 

Thứ 

Ca 
2 3 4 5 6 

Ca 1 (tiết 1,2) Chính trị 1 Cung cấp điện An toàn điện Cung cấp điện 

 

Đồ án cung 

cấp điện    

Ca 2 (tiết 3,4) Chính trị 1 Cung cấp điện An toàn điện Cung cấp điện 
 

Đồ án cung 

cấp điện    
5.  Giai đoạn: từ ngày 23/8-27/8/2021 (1 tuần) 

Thứ 

Ca 
2 3 4 5 6 

Ca 1 (tiết 1,2) Cung cấp điện Cung cấp điện An toàn điện Chính trị 1 

(Thi) 
Đồ án cung cấp 

điện 

Ca 2 (tiết 3,4) Cung cấp điện Cung cấp điện An toàn điện Chính trị 1 

(Thi) 
Đồ án cung cấp 

điện 

6.  Giai đoạn: từ ngày 30/8-03/9/2021 (1 tuần) 

Thứ 

Ca 
2 3 4 5 6 

Ca 1 (tiết 1,2) Cung cấp điện Cung cấp điện An toàn điện Nghỉ lễ 2/9 Nghỉ lễ 2/9 

Ca 2 (tiết 3,4) Cung cấp điện Cung cấp điện An toàn điện Nghỉ lễ 2/9 Nghỉ lễ 2/9 

7.  Giai đoạn: từ ngày 06/9-10/9/2021 (1 tuần) 

Thứ 

Ca 
2 3 4 5 6 

Ca 1 (tiết 1,2) Cung cấp điện An toàn điện 

(Thi) 
Cung cấp 

điện 
Cung cấp điện 

(Thi) 

 

Đồ án cung cấp 

điện 

Ca 2 (tiết 3,4) Cung cấp điện An toàn điện 

(Thi) 
Cung cấp 

điện 
Cung cấp điện 

(Thi) 
Đồ án cung cấp 

điện 

 

III. LỊCH THI: 

       1. Toán CN điện 
       2. Cơ sở KT điện 
       3. Tiếng Anh 2 
       4. Chính trị 1 
       5. An toàn điện 
       6. Cung cấp điện 

           Thi ngày 28/6/2021 
           Thi ngày 29/6/2021      
            Thi ngày 30/6/2021 
            Thi ngày 26/8/2021 
            Thi ngày 07/9/2021 
            Thi ngày 9/9/2021 
              

IV. YÊU CẦU VỀ TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY 

       1. An toàn điện                                                           Hệ thống ánh sáng, wifi 
  2. Cung cấp điện điện                                                 Hệ thống ánh sáng, wifi 
  3. Đồ án cung cấp điện                                               Hệ thống ánh sáng, wifi 
  4. Chính trị 1                                                               Hệ thống ánh sáng, wifi  

 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: 



      - Giáo viên giảng dạy các môn thực hiện giảng dạy online theo đúng thời khóa biểu. 

- Thực hiện các hoạt động: giảng dạy; hướng dẫn học tập, đọc tài liệu; giao bài tập; cho sinh viên 

làm bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ (thi kết thúc môn sẽ có hướng dẫn sau); 

- Địa chỉ liên hệ của nhân viên Phòng Đào tạo SEVT:  

   Đoàn Văn Tố, Điện thoại: 0917997921; E-mail:   vanto.doan@samsung.com       

                                                             

NGƯỜI LẬP 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hồng Thúy 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                       (Đã ký) 

 

 

 

PGS-TS. Nguyễn Văn Bình 
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         ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT 

 

THỜI KHOÁ BIỂU ONLINE K16CĐ/SEVT 

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 (Đợt tháng 6)  

- Lớp: K16CĐ- Kế toán  

- Số lượng sinh viên: 23  

- Thời gian học: - Ca 1: Tiết 1-2 (Từ 18h15-19h35) 

                           - Ca 2: Tiết 3-4 (Từ 19h40-21h00) 

                           (Chương trình học nối tiếp giữa 2 ca, không lặp lại) 

- Địa điểm dạy học: Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật – GĐ: A2-202 

I. PHÂN CÔNG CBGD:  

   1. Nguyên lý kế toán (4TC- 60 giờ - Học online tiếp 16 giờ -GALT)                  GVGD:  Dương Thu Phương 

   2. Pháp luật về TC kế toán (3TC- 40 giờ - Học online 40 giờ - GALT)               GVGD: Cô Hồ Phương + Cô Điệp 

   3. Soạn thảo văn bản HĐKT (3TC-40 giờ – Học online tiếp 12 giờ -GATH)      GVGD: Thầy Duy + Cô Phấn 

   4. Tin học kế toán (4TC- 60 giờ - Học online 60 giờ- GATH)                              GVGD: Đỗ Văn Chúc 

   5. Chính trị 1 (2TC-23 giờ - Học online 23 giờ- GALT)                                       GVGD: Trần Hồng Hải 

II. LỊCH HỌC:  

1. Giai đoạn: từ ngày  28/6-02/7/2021 (1 tuần) 

Thứ 

Tiết 
2 3 4 5 6 

1 

Luật kinh tế 

(Thi) 
Nghỉ 

Toán xác suất 

thống kê (Thi) 
Nghỉ Chính trị 1 

2 

3 

4 

2.  Giai đoạn: từ ngày 05/7-16/7/2021 (02 tuần) 

       Thứ 

    Tiết 
2 3 4 5 6 

1 

Nguyên lý kế 

toán 
Nghỉ 

Pháp luật về 

TCKT 
Nghỉ 

Soạn thảo văn 

bản HĐKT 

2 

3 

4 

3.  Giai đoạn: từ ngày 19/7-23/7/2021 (01 tuần) 

Thứ 

Tiết 
2 3 4 5 6 

1 

Soạn thảo văn 

bản HĐKT 

(Thi) 

Nguyên lý kế 

toán  
Chính trị 1 Nghỉ 

Nguyên lý kế 

toán (Thi) 

2 

3 

4 

4.  Giai đoạn: từ ngày 26/7-6/8/2021 (02 tuần) 

Thứ 

Tiết 
2 3 4 5 6 

1 

Tin học kế toán Nghỉ Chính trị 1 
Tin học kế 

toán 

Pháp luật về 

TCKT 

2 

3 

4 

 



 

5.  Giai đoạn: từ ngày 09/8-13/8/2021 (1 tuần) 

Thứ 

Tiết 
2 3 4 5 6 

1 

Tin học kế toán 
Pháp luật về 

TCK 
Tin học kế toán Nghỉ 

Chính trị 1 

(Thi) 

2 

3 

4 

6.  Giai đoạn: từ ngày 16/8-27/8/2021 (2 tuần) 

Thứ 

Tiết 
2 3 4 5 6 

1 

Tin học kế toán Nghỉ Tin học kế toán Nghỉ 
Pháp luật về 

TCKT 

2 

3 

4 

7.  Giai đoạn: từ ngày 30/8-3/9/2021 (1 tuần) 

Thứ 

Tiết 
2 3 4 5 6 

1 

Tin học kế toán 
Pháp luật về 

TCKT 

Pháp luật về 

TCKT  
Nghỉ lễ 2/9 Nghỉ lễ 2/9 

2 

3 

4 

8.  Giai đoạn: từ ngày 6/9-10/9/2021 (1 tuần) 

Thứ 

Tiết 
2 3 4 5 6 

1 

Tin học kế toán Nghỉ 
Pháp luật về 

TCKT (Thi) 

Tin học kế 

toán 

Tin học kế 

toán (Thi) 

2 

3 

4 

 

III. LỊCH THI: 

        1. Luật kinh tế  

        2. Toán xác suất thống kê 

        3. Soạn thảo VBHĐKT       

        4. Nguyên lý kế toán 

 5. Chính trị 1 

 6. Pháp luật về TCKT 

 7. Tin học kế toán 

Thi ngày 28/6/2021 

Thi ngày 30/6/2021 

Thi ngày 19/7/2021 

Thi ngày 23/7/2021 

Thi ngày 13/8/2021 

Thi ngày 08/9/2021 

Thi ngày 10/9/2021 

IV. YÊU CẦU VỀ TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY: 

      1. Chính trị 1 

      2. Nguyên lý kế toán 

      3. Pháp luật về TCKT 

      4. Soạn thảo VBHĐKT 

      5. Tin học kế toán 

Hệ thống ánh sáng, wifi. 

Hệ thống ánh sáng, wifi. 

Hệ thống ánh sáng, wifi. 

Hệ thống ánh sáng, wifi. 

Hệ thống ánh sáng, wifi. 

 

 
 
 
 
 
 



 
Ghi chú: 

- Giáo viên giảng dạy các môn thực hiện giảng dạy online theo đúng thời khóa biểu. 

- Thực hiện các hoạt động: giảng dạy; hướng dẫn học tập, đọc tài liệu; giao bài tập; cho sinh viên 

làm bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ (thi kết thúc môn sẽ có hướng dẫn sau); 

- Địa chỉ liên hệ của nhân viên Phòng Đào tạo SEVT:  

   Đoàn Văn Tố, Điện thoại: 0917997921; E-mail:   vanto.doan@samsung.com 

                                                                                    

NGƯỜI LẬP 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hồng Thúy 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                   (Đã ký) 

 

 

 

PGS-TS. Nguyễn Văn Bình 
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                   ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
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THỜI KHOÁ BIỂU ONLINE K16CĐ/SEVT 

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 (Đợt tháng 6)  

- Lớp: K16CĐ- Tiếng Hàn  

- Số lượng sinh viên: 23 

- Thời gian học: - Ca 1: Tiết 1-2 (Từ 18h15-19h35) 

                           - Ca 2: Tiết 3-4 (Từ 19h40-21h00) 

                           (Chương trình học nối tiếp giữa 2 ca, không lặp lại) 

- Địa điểm dạy học: Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật; GĐ: A2-203 

I. PHÂN CÔNG CBGD: 

   1. Tiếng Anh 2  (2TC- 32 giờ - Học online tiếp 20 giờ - GALT)                                   GVGD: Nguyễn Thị Lập 

   2. Tiếng Hàn TH 1-1 (3TC- 52 giờ - Học online 52 giờ - GATH)                                 GVGD: Lê Thị Thu Trang 

   3. Tiếng Hàn TH 1-2 (3TC- 52 giờ - Học online 52 giờ - GATH)                                 GVGD: Lê Thị Thu Trang 

  

II. LỊCH HỌC:  

1. Giai đoạn: từ ngày 28/6-02/7/2021 (1tuần) 

Thứ 

Tiết 
2 3 4 5 6 

1 

Cơ sở VHVN 

(Thi) 

Kinh tế Hàn 

Quốc (Thi) 

Ngữ âm Tiếng 

Hàn (Thi) 

Tiếng Việt TH 

(Thi) 

Tiếng Hàn TH 

1-1 

2 

3 

4 

2.  Giai đoạn: từ ngày 05/7-23/7/2021 (03 tuần) 

Thứ 

Tiết 
2 3 4 5 6 

1 

Tiếng Hàn TH 

1-1 
Nghỉ Tiếng Anh 2 Nghỉ 

Tiếng Hàn TH 

1-1 

2 

3 

4 

3.  Giai đoạn: từ ngày 26/7-30/7/2021 (01 tuần) 

Thứ 

Tiết 
2 3 4 5 6 

1 

Tiếng Hàn TH 

1-1 
Nghỉ 

Tiếng Hàn TH 

1-1 
Nghỉ Tiếng Anh 2  

2 

3 

4 

4.  Giai đoạn: từ ngày 02/8-06/8/2021 (01 tuần)  

Thứ 

Tiết 
2 3 4 5 6 

1 

Tiếng Hàn TH 

1-1 
Nghỉ 

Tiếng Hàn TH 

1-1 
Nghỉ 

 

 

Tiếng Anh 2 

(Thi) 

2 

3 

4 

 



5.  Giai đoạn: từ ngày 09/8-13/8/2021 (01 tuần)  

Thứ 

Tiết 
2 3 4 5 6 

1 

Tiếng Hàn TH 

1-1  
Nghỉ 

Tiếng Hàn TH 

1-1 (Thi) 
Nghỉ 

 

 

Tiếng Hàn TH 

1-2  

2 

3 

4 

6.  Giai đoạn: từ ngày 16/8-27/8/2021 (02 tuần)  

Thứ 

Tiết 
2 3 4 5 6 

1 

Tiếng Hàn TH 

1-2 
Nghỉ 

Tiếng Hàn TH 

1-2 

 

 

Nghỉ  

 

 

Tiếng Hàn TH 

1-2 

2 

3 

4 

7.  Giai đoạn: từ ngày 30/8-03/9/2021 (01 tuần)  

Thứ 

Tiết 
2 3 4 5 6 

1 

Tiếng Hàn TH 

1-2 
Nghỉ 

Tiếng Hàn TH 

1-2 
Nghỉ lễ 2/9 

 

 

Nghỉ lễ 2/9  
2 

3 

4 

8.  Giai đoạn: từ ngày 06/9-10/9/2021 (01 tuần)  

Thứ 

Tiết 
2 3 4 5 6 

1 

Tiếng Hàn TH 

1-2 

Tiếng Hàn TH 

1-2 

Tiếng Hàn TH 

1-2 
Nghỉ  

 

 

Tiếng Hàn TH 

1-2 (Thi) 

2 

3 

4 

 

 

III. LỊCH THI: 

 

IV. YÊU CẦU VỀ TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY: 

 

 

 

1. Cơ sở VHVN   

2. Kinh tế Hàn Quốc 

3.  Ngữ âm tiếng Hàn 

4. Tiếng Việt TH 

5. Tiếng Anh 2 

6. Tiếng Hàn TH 1-1 

7. Tiếng Hàn TH 1-2 

 

Thi ngày 28/6/2021 

Thi ngày 29/6/2021 

Thi ngày 30/6/2021 

Thi ngày 01/7/2021 

Thi ngày 06/8/2021 

Thi ngày 11/8/2021  

Thi ngày 10/9/2021 

 
 

 

     1. Tiếng Anh 2 
     2. Tiếng Hàn TH 1-1 
     3. Tiếng Hàn TH 1-2 
      

Hệ thống ánh sáng, wifi. 
Hệ thống ánh sáng, wifi. 
Hệ thống ánh sáng, wifi. 
Hệ thống ánh sáng, wifi. 
 
 



 Ghi chú: 
- Giáo viên giảng dạy các môn thực hiện giảng dạy online theo đúng thời khóa biểu. 

- Thực hiện các hoạt động: giảng dạy; hướng dẫn học tập, đọc tài liệu; giao bài tập; cho sinh viên 

làm bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ (thi kết thúc môn sẽ có hướng dẫn sau); 

- Địa chỉ liên hệ của nhân viên Phòng Đào tạo SEVT:  

   Đoàn Văn Tố, Điện thoại: 0917997921; E-mail:   vanto.doan@samsung.com 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hồng Thúy 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                   (Đã ký) 

 

 

 

PGS-TS. Nguyễn Văn Bình 

mailto:vanto.doan@samsung.com

